
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 4A 

(Tuần/week: 02 Từ ngày/From 25/08/2025 đến ngày/To 29/08/2025) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Lan Trinh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(25/08/25) 

1 Đạo đức Tiết 1: Người lao động quanh em  

2 Tiếng Việt Đọc: Những ngày hè tươi đẹp 
SGK và VBT Tiếng Việt 
4-tập I, vở ghi, bảng con 

3 Tiếng Việt Đọc: Những ngày hè tươi đẹp (tt) 
SGK và VBT Tiếng Việt 
4-tập I, vở ghi, bảng con 

4  Mỹ thuật 
Chủ đề: Những chiếc đèn ngộ 
nghĩnh. 

Giấy vẽ A4, màu, bút 
chì, gôm, gọt bút chì. 

5 Mỹ thuật 
Chủ đề: Những chiếc đèn ngộ 
nghĩnh. 

Giấy vẽ A4, màu, bút 
chì, gôm, gọt bút chì. 

6 Math 
Review Unit Starter & Check WB 
 

 

7 Math  

8 Toán 

- Ôn tập về số và phép tính trong 

phạm vi 100 000 (T1) 

 

Chuẩn bị sách Toán 4, 
VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

9 Toán 

- Ôn tập về số và phép tính trong 

phạm vi 100 000(T2) 

 

Chuẩn bị sách Toán 4, 
VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

Thứ Ba 
Tuesday 

(26/08/25) 

1 English (Expat) 
Unit 1_ Lesson 1 _ SB & WB 
 

 

2 English (Expat)  

3 Toán 
- Ôn tập về hình học và đo lường (T1) 

 

Chuẩn bị sách Toán 4, 
VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

4  Bơi 

- Bài tập bổ trợ động tác chân 
- Ôn tập kỹ thuật động tác chân 
của bơi sải. 
Phối hợp động tác chân sải kết 
hợp thở nước. 

-Học sinh mang đồ bơi, 
kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi 
tên, lớp lên vật dụng bơi 
để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm 
khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ 
mắt và túi đựng đồ ướt. 

5 Bơi 
- Bài tập bổ trợ động tác chân 
- Ôn tập kỹ thuật động tác chân 
của bơi sải. 

-Học sinh mang đồ bơi, 
kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi 



  

 

 

Phối hợp động tác chân sải kết 
hợp thở nước. 

tên, lớp lên vật dụng bơi 
để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm 
khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ 
mắt và túi đựng đồ ướt. 

6 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Danh từ 
SGK và VBT Tiếng Việt 
4-tập I, vở ghi, bảng con 

7 Tiếng Việt Viết: Bài văn kể chuyện 
SGK và VBT Tiếng Việt 
4-tập I, vở ghi, bảng con 

8 Khoa học 
Chủ đề 1. CHẤT 

Bài 1. Một số tính chất và vai trò của 
nước   

SGK và VBT Tiếng Việt 
4-tập I, vở ghi, bảng con 

9 KNS Định hướng đầu năm học 
Chuẩn bị bút chì, màu, 
hồ dán 

Thứ Tư 
Wednesday 

(27/08/25) 

1 English 
Unit 1_ Lesson 2 _ SB & WB  

 

 

2 English  

3 Tiếng Việt Đọc: Đóa hoa đồng thoại 
SGK và VBT Tiếng Việt 
4-tập I, vở ghi, bảng con 

4  STEAM PBL Họ hàng nội ngoại 
Chuẩn bị bút chì, màu, 
hồ dán 

5 STEAM PBL Họ hàng nội ngoại 
Chuẩn bị bút chì, màu, 
hồ dán 

6 Toán 
- Ôn tập về hình học và đo lường(T2) 

 
Chuẩn bị sách LS&ĐL 

7 LS&ĐL 
Làm quen với phương tiện học 
tập môn Lịch sử và Địa lí 

Chuẩn bị sách LS&ĐL 

8 English (Expat) 

Unit 1_ Lesson 3 _ SB & WB 

 

9 English (Expat)  

Thứ Năm 
Thursday 

(28/08/25) 

1 Tiếng Việt 
Nói và nghe: Trao đổi về việc xây 
dựng tủ sách lớp em 

 

2 Tin học - CN-KT 
Phân loại rác thải - 8: Sort and 
recycle 

Đem máy tính bảng có 
cài ứng dụng Wedo 2.0 

3 Tin học - CN-KT 
Phân loại rác thải - 8: Sort and 
recycle 

Đem máy tính bảng có 
cài ứng dụng Wedo 2.0 

4  Khoa học 
Chủ đề 1. CHẤT 

Bài 1. Một số tính chất và vai trò của 
nước   

 

5 English (Expat) 
Reading & Language art G3: Unit 
1_Lesson 1 (cont.) 

 



  

 

 

 

6 English (Expat)  

7 Toán 
- Ôn tập về một số yếu tố thống kê 
và xác suất 

SGK và VBT Tiếng Việt 
4-tập I, vở ghi, bảng con 

8 GDTC 
- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động. 

Mang giày và mang bình 
nước cá nhân. 

9 GDTC 
- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động. 

Mang giày và mang bình 
nước cá nhân. 

Thứ Sáu 
Friday 

(29/08/25) 

1 English 

Khan Maths: place value HS mang TBĐT 

2 English 

3 GTS 
Giá trị Trung Thực: 
Hoàng đế và những hạt giống 
hoa 

Chuẩn bị bút chì, màu, 
hồ dán 

4  Âm nhạc 
Học hát Bay cao tiếng hát ước 
mơ 

SGK, bình nước cá 
nhân 

5 Âm nhạc 
Học hát Bay cao tiếng hát ước 
mơ (tt) 

SGK, bình nước cá 
nhân 

6 Tiếng Việt 
Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể 
chuyện 

Chuẩn bị sách Toán 4, 
VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

7 LS&ĐL 
Làm quen với phương tiện học 
tập môn Lịch sử và Địa lí 

Chuẩn bị sách Toán 4, 
VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

8 HĐTN.HN 

Tự học 

 

9 HĐTN.HN  


